
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ Ngành nghề Nguyện vọng 2

1 Lê Trung Tuyển 1994 ***094001067 Đủ điều kiện SXCT Có

2 Nguyễn Văn Hiên 1995 ***816295 Đủ điều kiện SXCT Không

3 Nguyễn Khắc Lâm 1999 ***910781 Đủ điều kiện SXCT Không

4 Phạm Thanh Tùng 1997 ***718007 Đủ điều kiện SXCT Có

5 Kiều Bình Hiệp 1999 ***099021463 Đủ điều kiện SXCT Có

6 Nguyễn Văn Quân 1998 ***5253253 Đủ điều kiện XD

7 Lương Văn Khánh 1994 ***750524 Đủ điều kiện SXCT Có

8 Vàng Mí Hùng 1991 ***895856 Đủ điều kiện SXCT Có

9 Vũ Việt Dũng 1995 ***024981 Đủ điều kiện SXCT Không

10 Đặng Vũ Việt 1996 ***410624 Đủ điều kiện SXCT Có

11 Cao Văn Cường 1997 ***368979 Đủ điều kiện SXCT Có

12 Hoàng Văn Bình 1993 ***914582 Đủ điều kiện SXCT Có

13 Trần Tuấn Anh 1997 ***289380 Đủ điều kiện SXCT Có

14 Trần Trung Kiên 1999 ***829889 Đủ điều kiện SXCT Có

15 Vũ Văn Hưng 1990 ***009098 Đủ điều kiện SXCT Không

16 Nguyễn Văn Thái 1994 ***036450 Đủ điều kiện SXCT Có

17 Lê Văn Mạnh 1992 ***092000897 Đủ điều kiện SXCT Có

18 Vũ Đình Long 1998 ***808902 Đủ điều kiện SXCT Có

19 Nguyễn Xuân Cường 1999 ***099001809 Đủ điều kiện SXCT Có

20 Nguyễn Xuân Đức 1990 ***472685 Đủ điều kiện SXCT Không

21 Phạm Văn Chiến 1995 ***030878 Đủ điều kiện SXCT Không

22 Nguyễn Quốc Hòa 1996 ***096004933 Đủ điều kiện SXCT Có

23 Đào Xuân Chung 1995 ***259331 Đủ điều kiện SXCT Có

24 Phạm Văn Dụng 1996 ***384591 Đủ điều kiện SXCT Không

25 Nguyễn Văn Tùng 1994 ***072633 Đủ điều kiện SXCT Có

26 Nguyễn Văn Hiếu 1999 ***511769 Đủ điều kiện SXCT Có

27 Võ Minh Tiến 1999 ***099002084 Đủ điều kiện XD

28 Mai Văn Thại 1998 ***339390 Đủ điều kiện SXCT Có

29 Nguyễn Văn Huy 1996 ***592923 Đủ điều kiện SXCT Không

30 Ngô Xuân Triều 1999 ***325356 Đủ điều kiện SXCT Có

31 Trần Văn Thắng 1998 ***336667 Đủ điều kiện SXCT Không

32 Lê Văn Hùng 1993 ***044178 Đủ điều kiện SXCT Có

33 Phan Văn Hào 1997 ***618583 Đủ điều kiện SXCT Có

34 Nguyễn Đức Tuấn 1994 ***457338 Đủ điều kiện SXCT Có

35 Đỗ Văn Hòa 1993 ***476395 Đủ điều kiện SXCT Không
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ Ngành nghề Nguyện vọng 2

36 Lê Anh Đức 1990 ***414794 Đủ điều kiện SXCT Không

37 Nguyễn Văn Lâm 1990 ***965496 Đủ điều kiện SXCT Không

38 Nguyễn Văn Bẩy 1990 ***058583 Đủ điều kiện SXCT Không

39 Nguyễn Tôn Anh 1996 ***844427 Đủ điều kiện SXCT Có

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ Ngành nghề NV2

1 Trần Quốc Dũng 1990 ***289459
Thiếu giấy khám sức khỏe, 

thiếu đơn đăng ký dự tuyển

2 Hoàng Văn Đoàn 1994 ***949265 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

3 Đoàn Văn Quyết 1996 ***096001641 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

4 Nguyễn Văn Lượng 1994 ***044262 Thiếu bản sao CMND SXCT Có

5 Trần Minh Đức 1990 ***363689
Yêu cầu nộp bản gốc giấy 

khám sức khỏe
SXCT Có

6 Nguyễn Văn Sáng 1992 ***455240 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

7 Nguyễn Vũ Thắng 1990 ***090003521

Thiếu đơn đăng ký dự tuyển, 

thiếu bản sao CMND, bằng tốt 

nghiệp THPT, sổ hộ khẩu

8 Trần Đức Trọng 1998 ***098001604 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

9 Phạm Văn Tuấn 1999 ***026422 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

10 Nguyễn Công Huy 1999 ***067659 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

11 Nguyễn Đình Muôn 1990 ***090006364 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

12 Hà Văn Mạnh 1998 ***060072 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

13 Đoàn Anh Cương 1996 ***543310 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

14 Nguyễn Trường Giang 1993 ***042121 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

15 Nguyễn Bá Nam 1991 ***082002 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

16 Trần Văn Luân 1994 ***094001909 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT Có

17 Nguyễn Mạnh Dũng 1990 ***460368
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT
SXCT Có

18 Nguyễn Văn Dũng 1989 ***398924
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT
SXCT Có

19 Nguyễn Trường Khương 1989 ***707526 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

III. Danh sách ứng viên xin thi lại

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Lý do thi lại Ngành nghề NV2

1 Vũ Trí Quảng 1996 ***234614
Trượt toán ngày 

15/01/2019

2 Nguyễn Viết Hoàng 1996 ***207367
Trượt vòng kiểm tra thị lực 

ngày 15/01/2019

3 Lê Văn Tuấn 1990 ***011230
Trượt toán ngày 

15/01/2019

4 Bùi Văn Được 1989 ***355096
Trượt toán ngày 

15/01/2019

5 Nguyễn Văn Sáu 1994 ***555014
Vắng thi ngày 20 - 

21/12/2018
SXCT Có

6 Lù Văn Xứng 1992 ***918340
Vắng thi ngày 20 - 

21/12/2018

7 Nguyễn Quang Yên 1995 113670579
Thiếu hồ sơ ngày 

15/01/2019, đã bổ sung


